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Đơn vị: 12-Phòng Tổ chức - Lao động tiền lương

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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44.976.4803.775.700220.000487.500292.200438.3002.337.70048.752.180417.0000,305.650.000141.053.000341.632.18088Tổ quản lý011

14.657.795940.50055.000156.00069.500104.200555.80015.598.2952.500.000513.098.295A226.948.000Trưởng phòngTrần Hoàng DươngHL-000271

8.978.1951.001.10055.00099.80080.600120.900644.8009.979.2959.979.295A228.060.000Phó phòngĐặng Thị MiềuHL-000282

11.977.195867.10055.000128.40065.10097.700520.90012.844.295417.0000,303.150.00099.277.295A226.511.000Phó phòngNguyễn Văn ThỏaHL-000293

9.363.295967.00055.000103.30077.000115.500616.20010.330.2951.053.00039.277.295A227.702.000Phó phòngNguyễn Hoài AnHL-034444

134.964.56813.835.6001.045.0001.487.9001.076.6001.614.9008.611.200148.800.16816.450.000412.366.500136.529.848281.736.0007121.717.820402Tổ chuyên viên082

6.448.095879.20055.00073.30071.500107.300572.1007.327.295744.00036.583.295A227.151.000Chuyên viênHoàng Văn ChínhHL-001975

7.712.980735.70055.00084.50056.80085.200454.2008.448.680873.3854992.00046.583.295A225.677.000Chuyên viênĐặng Văn TuyênHL-000306

7.323.310761.70055.00080.90059.60089.400476.8008.085.0102.500.00052.366.500133.218.510A115.960.000Chuyên viênĐoàn Duy KhángHL-000777

5.866.295717.00055.00065.80056.80085.200454.2006.583.2956.583.295A225.677.000Chuyên viênNguyễn Thị Bích HàHL-004558

10.427.095656.20055.000110.80046.70070.100373.60011.083.2954.500.00096.583.295A224.670.000Chuyên viênLê Viết Quốc AnhHL-026609

6.730.880725.80055.00074.60056.80085.200454.2007.456.680873.38546.583.295A225.677.000Chuyên viênLê Bá DuyHL-0008810

7.235.180792.50055.00080.30062.60093.900500.7008.027.6801.444.38566.583.295A196.259.000Chuyên viênNguyễn Hạnh LâmHL-0177111

9.066.095667.20055.00097.30049.00073.600392.3009.733.2953.150.00096.583.295A224.904.000Chuyên viênNguyễn Ngọc HiếuHL-0262712

5.866.295717.00055.00065.80056.80085.200454.2006.583.2956.583.295A225.677.000Chuyên viênTrần Thị Hải NinhHL-0031813

6.947.026728.00055.00076.80056.80085.200454.2007.675.0261.091.73156.583.295A215.677.000Chuyên viênNguyễn Thị HươngHL-0177014

5.947.595635.70055.00065.80049.00073.600392.3006.583.2956.583.295A224.904.000Chuyên viênVũ Hoàng PhúcHL-0313315

5.921.895661.40055.00065.80051.50077.200411.9006.583.2956.583.295A225.149.000Chuyên viênVũ Trọng TiếngHL-0048016

5.921.895661.40055.00065.80051.50077.200411.9006.583.2956.583.295A225.149.000Chuyên viênNguyễn Văn ThịnhHL-0320617

6.817.726920.80055.00077.40075.100112.600600.7007.738.5261.155.23146.583.295A227.509.000Chuyên viênNguyễn Văn HiềnHL-0512818

5.894.795688.50055.00065.80054.10081.100432.5006.583.2956.583.295A225.406.000Chuyên viênTrần Trung DũngHL-0192319

5.836.695746.60055.00065.80059.60089.400476.8006.583.2956.583.295A225.960.000Chuyên viênĐinh Việt HàHL-0352320

9.013.295720.00055.00097.30054.10081.100432.5009.733.2953.150.00096.583.295A225.406.000Chuyên viênMã Thành TrungHL-0016621

6.947.026728.00055.00076.80056.80085.200454.2007.675.0261.091.73156.583.295A215.677.000Chuyên viênLê Thị Hải YếnHL-0019322

9.040.395692.90055.00097.30051.50077.200411.9009.733.2953.150.00096.583.295A225.149.000Chuyên viênNguyễn Trung ĐứcHL-0270323

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCP.KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 8 năm 2018

179.941.04817.611.3001.265.0001.975.4001.368.8002.053.20010.948.900197.552.348417.0000,3022.100.000552.366.500136.529.848282.789.00010163.350.000490                  Tổng cộng


